




DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Nam Thọ 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Đinh Quang Minh 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Đỗ Thị Anh Thư Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Vũ Công Bính 
Tổ phó TDP, Tổ trưởng 

tô ANTTCS 
Tổ viên  

4 Đỗ Quang Phụng 
Chi hội trưởng Cựu 

chiến binh 
Tổ viên  

5 Ngô Quốc Khánh Tổ viên Tổ ANTTCS Tổ viên  

6 Nguyễn Văn Sơn 
Chi hội trưởng Chi hội 

Người cao tuổi 
Tổ viên  

7 Nguyễn Thị Hưng 
Chi hội trưởng Chi hội 

Phụ nữ 
Tổ viên  

8 Hà Thanh Nghị 
Chi hội trưởng Nông 

dân 
Tổ viên  

9 Nguyễn Thị Hương BT Chi đoàn Tổ viên  

10 Đặng Thị Mai 
Phó ban VHXH HĐND 

phường 
Tổ viên  

11 Nguyễn Tiến Thọ Cán bộ Công an phường Tổ viên  

12 Vũ Mạnh Cường Tổ đội trưởng Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Đồng Tiến 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh 
Chi 

chú 

1 Đỗ Ngọc Hoàn 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Lành 
Phó Bí thư chi bộ, Tổ 

trưởng tổ dân phố 
Tổ phó  

3 Nguyễn Tiến Hùng 

Chi ủy viên, Tổ phó tổ 

nhân dân, Tổ trưởng tổ 

ANTTCS 

Tổ viên  

4 Nguyễn Thanh Năm 
Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh 
Tổ viên  

5 Phạm Thị Huệ 
Chi hội trưởng Chi hội 

Phụ nữ 
Tổ viên  

6 Trần Thị Cẩm Lan 
Chi hội trưởng Chi hội 

Người cao tuổi 
Tổ viên  

7 Nguyễn Thị Thanh Hiền 
Chi hội trưởng Chi hội 

Chữ thập đỏ 
Tổ viên  

8 Nguyễn Mai Phương 
Chuyên viên Phòng 

VHXH phường 
Tổ viên  

9 Nguyễn Tiến Thọ Cán bộ Công an phường Tổ viên  

10 Bùi Đức Hợp Tổ đội trưởng Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Cầu Đền 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Nguyễn Văn Sơn 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Lê Thị Hoàn Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Phạm Văn Ngũ Cấp uỷ viên Tổ viên  

4 Nguyễn Mạnh Thắng 
Hội trưởng Cựu chiến 

binh 
Tổ viên  

5 Vũ Xuân Đức Tổ phó TDP Tổ viên  

6 Đỗ Thị Thu Bắc Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ viên  

7 Nguyễn Văn Huấn Tổ trưởng an ninh Tổ viên  

8 Đỗ Phương Linh Bí Thư đoàn Tổ viên  

9 Nguyễn Thị Hải Phó chi hội phụ nữ Tổ viên  

10 Ninh Thị Thu Phó hội chữ thập đỏ Tổ viên  

11 Đặng Thị Hồng Duyên 
Chuyên viên Phòng 

VHXH phường 
Tổ viên  

12 Nguyễn Hồng Nhung Cán bộ Công an phường Tổ viên  

13 Vũ Đình Thi Tổ đội trưởng Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Đồng Phú 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Đinh Duy Thắng 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Ngô Thị Hiếu Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Nguyễn Văn Tiến Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Trần Thủy Nguyên Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Đoàn Thanh Giao 
Chi hội trưởng Cựu 

chiến binh 
Tổ viên  

6 Vũ Thị Kim Liên 
Chi hội trưởng Nông 

dân 
Tổ viên  

7 Trần Thị Thùy Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ viên  

8 Nguyễn Đăng Bình 
Chi hội trưởng Người 

cao tuổi 
Tổ viên  

9 Phùng Vũ Diệu Linh 
Chuyên viên Phòng 

VHXH phường 
Tổ viên  

10 Nguyễn Hồng Nhung Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Cường Bắc 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Trần Đức Thanh 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Khương Bá Ước Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Đặng Thị Cẩm Hường Chi ủy viên Tổ viên  

4 Ngyễn Văn Uyên Tổ trưởng Tổ An ninh Tổ viên  

5 
Lê Xuân Thuần  

 

Chi hội trưởng Cựu chiến 

binh 
Tổ viên  

6 Lê Thị Xuân Đài 
Chi hội trưởng Chi hội 

ND 
Tổ viên  

7 Phan Thị Thanh Ngân 
Chi hội trưởng Hội Chữ 

thập đỏ 
Tổ viên  

8 Phạm Trung Hiếu Tổ đội trưởng Tổ viên  

9 Lê Công Minh 
Chuyên viên Phòng 

VHXH phường 
Tổ viên  

10 Nguyễn Tiến Thọ Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Thanh Niên 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Hoàng Đình Báu 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Vũ Văn Lượng Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Lương Xuân Nghị Tổ trưởng tổ an ninh trật tự Tổ viên  

4 Nguyễn Văn Duy Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Vũ Thị Chính Chi hội trưởng Phụ Nữ Tổ viên  

6 Hoàng Xuân Hợp 
Chi hội trưởng Cựu chiến 

binh 
Tổ viên  

7 Nguyễn Quang Huy Chi hội trưởng nông dân Tổ viên  

8 Nguyễn Thị Lá 
Chi hội trưởng Người cao 

tuổi 
Tổ viên  

9 Nguyễn Thị Chi 
Ủy viên Ban công tác 

MT 
Tổ viên  

10 Quách Thị Như Quỳnh Bí thư đoàn thanh niên Tổ viên  

11 Vũ Như Quỳnh 
Chuyên viên Phòng 

KTHT&ĐT 
Tổ viên  

12 Ngô Quang Tuân Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Yên Minh 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Nguyễn Thị Hiền 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Đỗ Mạnh Tiến Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Trần Quang Vinh Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Nguyễn Đức Trung Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Nguyễn Thị Kim Anh Chi hội Trưởng Phụ nữ Tổ viên  

6 Nguyễn Văn Thắng Tổ Phó Tổ ANTTCS Tổ viên  

7 Phạm Thị Mai Chi ủy viên Tổ viên  

8 Trần Thị Hương 
Chi hội Trưởng Nông 

dân 
Tổ viên  

9 Hoàng Thị Thu Hà  Tổ viên  

10 Hoàng Minh Hiếu  Tổ viên  

11 Nguyễn Thị Kiều 
Chuyên viên Phòng 

KTHT&ĐT phường 
Tổ viên  

12 Ngô Quang Tuân Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Trực Bình 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Trần Xuân Trường 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Phạm Thanh Sơn Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Trần Văn Dũng Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Nguyễn Văn Giang Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Lương Thị Liên Tổ phó TDP Tổ viên  

6 Phạm Thi Hoa Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ viên  

7 Phạm Thanh Hiền Bí thư ĐTNCSHCM Tổ viên  

8 Phạm Văn Bình Tổ viên Tổ ANTTCS Tổ viên  

9 Phạm Thị Xuân Chi hội trưởng Nông dân Tổ viên  

10 Nguyễn Thế Tươi 
Chi hội trưởng Cựu chiến 

binh 
Tổ viên  

11 Trần Như Xuyên 
Chi hội trưởng Người cao 

tuổi 
Tổ viên  

12 Dương Đình Vỹ Chuyên viên TTPVHCC Tổ viên  

13 Nguyễn Thành Trung Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Bảo Yên 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Lương Thị Chi 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ Trưởng  

2 Nguyễn Thị Ngân Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3  Nguyễn Hữu Đạt   Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Lê Văn Cường   Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Nguyễn Thị Nụ Chi hội trưởng phụ nữ Tổ viên  

6 Nguyễn Văn Tiến 
Chi hội trưởng Cựu chiến 

binh 
Tổ viên  

7 Nguyễn Văn Tiến Chi hội trưởng Nông dân Tổ viên  

8 Nguyễn Thị Thắm Bí thư chi đoàn TN  Tổ viên  

9 Vũ Văn Thắng 
Chi hội trưởng HNgười 

cao tuổi 
Tổ viên  

10 Trần Tiến Đạt Chuyên viên TTPVHCC Tổ viên  

11 Nguyễn Thành Trung Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Bảo Tân 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Hoàng Kim Khanh 
Bí thư chi bộ - Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Tiến 
Phó Bí thư chi bộ - Tổ 

trưởng tổ dân phố 
Tổ phó  

3 Nguyễn Trọng Vĩnh 
Tổ phó TDP -  Tổ trưởng 

ANTT 
Tổ viên  

4 Dương Văn Tuyến 
Tổ đội trưởng - Bí thư 

chi đoàn 
Tổ viên  

5 Lý Tiến Xuân 

Chi hội trưởng Cựu 

chiến binh Tổ phó tổ 

ANTT 

Tổ viên  

6 Phạm Thị Sen Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ viên  

7 Nguyễn Thành Luân Chi hội trưởng Nông dân Tổ viên  

8 Hoàng Quyết Thắng 
Ủy viên Ban CT Mặt 

trận - Cụm trưởng cụm 1 
Tổ viên  

9 Nguyễn Thị Liên 
Ủy viên Ban CT Mặt 

trận - Cụm trưởng cụm 4 
Tổ viên  

10 Phạm Thị Hương 
Ủy viên Ban CT Mặt 

trận - Cụm trưởng cụm 6 
Tổ viên  

11 Dương Văn Minh Cụm trưởng Cụm 5 Tổ viên  

12 Hoàng Thị Hoà 
Chuyên viên Phòng 

KTHT&ĐT phường 
Tổ viên  

13 Nguyễn Thành Trung Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Đồng Chuối 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Nguyễn Tân Quang 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Hà Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Hán Văn Tiến Tổ trưởng tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Nguyễn Khắc Mạch Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Vũ Thị Huyền Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ viên  

6 Nguyễn Khắc Tĩnh 
Chi hội trưởng Cựu chiến 

binh 
Tổ viên  

7 Hoàng Thị Liên Chi hội trưởng Nông dân Tổ viên  

8 Chu Đình Điển 
Chi hội trưởng Người cao 

tuổi 
Tổ viên  

9 Ngô Thúy An BT Chi Đoàn Tổ viên  

10 Vũ Hà Sơn 
Chuyên viên VP 

HĐND&UBND phường 
Tổ viên  

11 Trần Đức Hiệp Cán bộ Công an phường Tổ viên  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Ninh Thuận 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Chức 

danh  

Chi 

chú 

1 Dương Thanh Hải Bí thư, TBCT Mặt trận Tổ trưởng  

2 Lê Thị Ngọc Quỳnh Tổ trưởng tổ TDP Tổ phó  

3 
Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

Phó Tổ trưởng tổ  

TDP 
Tổ viên  

4 Vũ Thị Hồng Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ viên  

5 Nguyễn Thị Mai Lan Chi hội trưởng Nông Dân Tổ viên  

6 Chu Thiết Hùng 
Chi hội trưởng Cựu chiến 

binh 
Tổ viên  

7 Ngô Thị Khang 
Chi hội trưởng Chữ thập 

đỏ 
Tổ viên  

8 Nguyễn Khương Duy Tổ trưởng Tổ AN Tổ viên  

9 Hà Ngọc Lâm Tổ phó Tổ AN Tổ viên  

10 Nguyễn Đức Thể 
TĐT Đội Trưởng 

Bí thư đoàn 
Tổ viên  

11 Đinh Thị Hoa 
Chuyên viên Phòng 

VHXH phường 
Tổ viên  

12 Hà Duy Khánh Cán bộ Công an phường Tổ viên  

  



DANH SÁCH 

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Đầm Hồng 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Nguyễn Viết Thịnh 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Đoàn Thị Lương Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Nguyễn Viết Cường Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Nguyễn Quang Hậu Tổ phó Tổ ANTTCS Tổ viên  

5 Đào Minh Dũng Tổ đội Trưởng Tổ viên  

6 Phan Thị Hương Lan Chi hội trưởng PN Tổ viên  

7 Hoàng Đình Khoát 
Chi hội trưởng Cựu chiến 

binh 

Tổ viên 
 

8 Nguyễn Thị Hồng Hiên 
Chuyên viên VP 

HĐND&UBND phường 

Tổ viên 
 

9 Lê Chí Quân Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Đồng Lần 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Lương Xuân Liêm 
Bí thư chi bộ, Trưởng Ban 

công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Hoa Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 
Nguyễn Thị Bích 

Nguyệt 

Chi hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh 
Tổ viên  

4 Nguyễn Thị Nguyệt Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên  

5 Bùi Thị Hải Thanh tra nhân dân Tổ viên  

6 Hà Văn Hanh 
Chi hội trưởng Hội Người 

cao tuổi 
Tổ viên  

7 Lê Quang Chung Tổ đội trưởng Tổ viên  

8 Nguyễn Tuấn Kính Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

9 Đỗ Mạnh Hưng Tổ phó Tổ ANTTCS Tổ viên  

10 Vũ Thị Thanh Minh Tổ viên Tổ ANTTCS Tổ viên  

11 Nguyễn Ngọc Thông  
Chuyên viên Phòng 

KTHT&ĐT phường 
Tổ viên  

12 Lê Chí Quân Cán bộ Công an phường Tổ viên  

13 Lê Quang Chung Tổ đội trưởng Tổ viên  

 



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Đất Đen 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Nguyễn Thị Minh Hiếu 
Phó bí thư chi bộ  

Tổ truỏng TDP 
Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Thắng 
Tổ an ninh  

Phó thôn 
Tổ phó  

3 Đỗ văn Thuận Tổ đội trưởng Tổ viên  

4 Nguyễn Thị Vui Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ viên  

5 Đỗ Văn Phú 
Chi hội trưởng Nông 

dân 
Tổ viên  

6 Hoàng Đình Hồng 
Chi hội trưởng Người 

cao tuổi 
Tổ viên  

7 Hoàng Tiến Công Tổ phó Tổ ANTTCS Tổ viên  

8 Mễ Văn Bảo Tổ viên Tổ ANTTCS Tổ viên  

9 Nguyễn Văn Lâm 
Chuyên viên Phòng 

KTHT&ĐT phường 
Tổ viên  

10 Lê Chí Quân Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Hiển Dương  

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Nguyễn Viết Chiến 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Trần Văn Hạnh  Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó   

3 Nguyễn Đức Hải Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Nguyễn Thế Học  Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Vũ Văn Tụng  
Chi hội trưởng Người 

cao tuổi  
Tổ viên  

6 Trần Văn Kiểm  
Chi hội trưởng Nông 

dân  
Tổ viên  

7 Nguyễn Thị Vĩnh  Chi hội trưởng Phụ nữ  Tổ viên  

8 Phạm Văn Thường  
Chi hội trưởng Cựu 

chiến binh  
Tổ viên  

9 Nguyễn Văn Đệ 
Chuyên viên Phòng 

KTHT&ĐT phường 
Tổ viên  

10 Trần Đức Hiệp Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Hồng Hà 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 

tổ bầu cử 

Chi 

chú 

1 Trần Kim Nga 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng tổ dân phố Tổ Phó  

3 Nguyễn Văn Truyền Tổ trưởng Tổ ANTTCS  Tổ viên  

4 Đinh Văn Lợi Tổ phó Tổ ANTTCS Tổ viên  

5 Lê Ngọc Phương Tổ an ninh trật tự Tổ viên  

6 Đinh Thiên Hoàng Tổ đội trưởng Tổ viên  

7 Phạm Đình Khánh Chi hội trưởng NCT Tổ viên  

8 Lê Thị Hoàn Phó Ban CTMT Tổ viên  

9 Trần Văn Tam 
Chi hội trưởng Cựu 

chiến binh 
Tổ viên  

10 Nguyễn Thị Thu Hương Chi hội trưởng ND  Tổ viên  

11 Hoàng Thị Lá Chi hội trưởng PN  Tổ viên  

12 Phùng Hải Nam 
Chuyên viên Phòng 

VHXH phường 
Tổ viên  

13 Trần Đức Hiệp Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Ninh Phúc 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 

tổ bầu cử 

Ghi 

chú 

1 Lê Thị Kim Chung 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Trần Đức Ngọc Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Phạm Quang Dân Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Đào Minh Hiệp Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Nguyễn Thị Thu Hà Chi hội trưởng phụ nữ Tổ viên  

6 Nguyễn Xuân Bình 
Chi hội trưởng Cựu 

chiến binh 
Tổ viên  

7 Nguyễn Xuân Chiến 
Chuyên viên Phòng 

KTHT&ĐT phường 
Tổ viên  

8 Hà Duy Khánh Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Đồng Chò 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Mơ 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Kiên Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Phạm Kim Sơn Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Lê Việt Hồng Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Nguyễn Công Sỹ 
Chi hội trưởng Nông 

dân 
Tổ viên  

6 Nguyễn Tạ Ka 
Chi hội trưởng Cựu 

chiến binh 
Tổ viên  

7 Nguyễn Hồng Hiệp Chi hội Người cao tuổi Tổ viên  

8 Nguyễn Trung Thành Tổ an ninh Tổ viên  

9 Đinh Trọng Hưng 
Chuyên viên 

TTPVHCC 
Tổ viên  

10 Lê Chí Quân Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Hồng Thái 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Ghi 

chú 

1 Lê Thị Lan 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Mây Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Đinh Thị lan Chi ủy viên Tổ viên  

4 Lương Ngọc Nhi Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

5 Nguyễn Thị Thủy Chi ủy viên Tổ viên  

6 Nguyễn Văn Tuấn Tổ phó Tổ ANTTCS Tổ viên  

7 Trần Đức Mạc 
Chi hội trưởng Cựu 

chiến binh 
Tổ viên  

8 Phạm Thị Thủy 
Chi hội trưởng Nông 

dân 
Tổ viên  

9 Ngô Quốc Mạnh 
Chuyên viên Phòng 

KTHT&ĐT phường 
Tổ viên  

10 Trần Đức Hiệp Cán bộ Công an phường Tổ viên  

11 Lê Minh Sự Tổ đội trưởng Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Bái Dương 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh 

tổ bầu cử 

Chi 

chú 

1 Vũ Văn Giao 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Vũ Thị Thương Huyền 
Phó Bí thư chi bộ - Tổ 

trưởng tổ dân phố 
Tổ phó  

3 Lê Văn Tạo Tổ trưởng tổ AN Tổ viên  

4 Trần Trung Trọng Tổ phó tổ AN Tổ viên  

5 Phùng Quang Hà Tổ viên Tổ AN Tổ viên  

6 Nguyễn Quang Nho 
Hội trưởng Hội Cựu 

chiến binh 
Tổ viên  

7 Trần Trung Sơn Hội trưởng Hội ND Tổ viên  

8 Nguyễn Chiến Hiệp Tổ đội trưởng Tổ viên  

9 Hà Thị Huyền Hội phó Phụ nữ Tổ viên  

10 Trần Thị Bê 
Hội trưởng Người cao 

tuổi 
Tổ viên  

11 Trần Thị Ánh Nguyệt 
Chuyên viên VP  

HĐND&UBND phường 
Tổ viên  

12 Nguyễn Đức Quang Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Hợp Thành 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

Chức 

danh tổ 

bầu cử 

Chi 

chú 

1 Hà Thị Tuyến 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Trần Thị Phương Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó   

3 Vũ Tô Ngọc Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Vũ Thị Linh Nhâm Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Bùi Thị Hạnh 
Chi hội trưởng  Người 

cao tuổi 
Tổ viên  

6 Nguyễn Thị Thành Chi hội trưởng Nông dân Tổ viên  

7 Nguyễn Văn Bảy Tổ viên Tổ ANTTCS Tổ viên  

8 Đỗ Minh Côi  
Chi hội trưởng Cựu chiến 

binh 
Tổ viên  

9 Lê Thị Thanh Hương Chi hội trưởng PN Tổ viên  

10 Trần Thị Thái  Chi ủy viên Tổ viên  

11 Hoàng Thị Thuỷ        Chi hội phó PN Tổ viên  

12 Hoàng Thị Hải Vân 
Phó trưởng Ban KT-NS 

HĐND phường 
Tổ viên  

13 Nguyễn Nam Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Minh Long 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Nghiêm Thị Thu 
Bí thư chi bộ, Trưởng Ban 

công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Nguyễn Kim Chiểu Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Hoàng Văn Hữu Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Đỗ Văn Hải Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Lưu Văn Luận 
Chi hội trưởng Cựu chiến 

binh 
Tổ viên  

6 Trần Thu Hường 
Bí thư chi Đoàn Thanh 

niên 
Tổ viên  

7 Nguyễn Thị Lư Chi hội trưởng phụ nữ Tổ viên  

8 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Chi hội trưởng Người cao 

tuổi 
Tổ viên  

9 Bùi Duy Tùng Tổ an ninh Tổ viên  

10 Dư Mạnh Hưng Tổ an ninh Tổ viên  

11 Nguyễn Ngọc Hoà Phó bí thư chi Đoàn TN Tổ viên  

12 Nguyễn Văn Hải 
Chuyên viên VP 

HĐND&UBND phường 
Tổ viên  

13 Nguyễn Nam Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



 

DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Minh Thành 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Phạm Thị Nhâm 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Hà Tiến Huấn 
Phó Bí thư chi bộ - Tổ 

trưởng tổ dân phố 
Tổ phó  

3 Nguyễn Bích Ngọc Chi hội phó Nông dân Tổ viên  

4 Hà Thị Vy 
Chi hội phó Người cao 

tuổi 
Tổ viên  

5 Nguyễn Tiến Đông Tổ đội trưởng Tổ viên  

6 Tạ Ngọc Minh Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên  

7 Nguyễn Việt Ánh Tổ phó tổ ANTT Tổ viên  

8 Lê Đức Thịnh 
Chi hội trưởng Người 

cao tuổi 
Tổ viên  

9 Nguyễn Thị Thuý Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ viên  

10 Đỗ Chí Đức UV Chi hội Nông dân Tổ viên  

11 Nguyễn Phương Nam 
Chuyên viên VP 

HĐND&UBND phường 
Tổ viên  

12 Nguyễn Đức Quang Cán bộ Công an phường Tổ viên  

 

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Thanh Sơn 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Nguyễn Hoàn Toàn 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Yến Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó  

3 Hoàng Kim thoa Chi ủy viên Tổ viên  

4 Mai Lâm Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

5 Lê Trọng Quân Tổ viên Tổ ANTTCS Tổ viên  

6 Đỗ Văn Bính 
Chi hội trưởng chi hội 

Nông dân 
Tổ viên  

7 Nguyễn Văn Độ 
Phó Ban công tác mặt 

trận 
Tổ viên  

8 Đinh Toàn Thắng 
Chi hội trưởng chi hội 

Cựu chiến binh 
Tổ viên  

9 Đào quang Đạo 
Chi hội phó chi hội Cựu 

chiến binh 
Tổ viên  

10 Nguyễn Thị Bích Thùy 
Chi hội trưởng Chi hội 

Phụ nữ 
Tổ viên  

11 Nguyễn Thị Ngọc Hà Đoàn Thanh niên Tổ viên  

12 Phạm Văn Thụ 
Chi hội trưởng Chi hội 

Người Cao tuổi 
Tổ viên  

13 Vương Thị Thuỳ Hương 
Chuyên viên Phòng 

KTHT&ĐT phường 
Tổ viên  

14 Nguyễn Đức Quang Cán bộ Công an phường Tổ viên  

15 Vũ Xuân Thường Tổ đội trưởng Tổ viên  

  



DANH SÁCH  

Tổ lấy ý kiến hộ gia đình – Tổ dân phố Xuân Lan 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND  ngày 10/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Nam Cường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh  
Chi 

chú 

1 Nguyễn Thị Thuỷ 
Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban công tác mặt trận 
Tổ trưởng  

2 Đặng Văn Uy 
Phó Bí thư chi bộ - Tổ 

trưởng tổ dân phố 
Tổ phó  

3 Nguyễn Đức Tuấn Tổ trưởng Tổ ANTTCS Tổ viên  

4 Nguyễn Văn Trường Tổ đội trưởng Tổ viên  

5 Vũ Tiến Dũng 
Hội trưởng Cựu chiến 

binh 
Tổ viên  

6 Nguyễn Thị Vân Hội trưởng ND Tổ viên  

7 Nguyễn Thị Định Hội trưởng PN Tổ viên  

8 Lê Thị Hoa Đoàn TN Tổ viên  

9 Tạ Ngọc Dũng 
Hội trưởng Người cao 

tuổi 
Tổ viên  

10 Nguyễn Đức Giang Tổ an ninh Tổ viên  

11 Hoàng Trọng Thinh Phó thôn Tổ viên  

12 Lương Thị Tuyết Chuyên viên TTPVHCC Tổ viên  

13 Nguyễn Đức Quang Cán bộ Công an phường Tổ viên  
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